	
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 7
NĂM HỌC: 2022-2023

Môn: Tiếng Anh.
(Hướng dẫn chấm này gồm 03 trang)


- Total mark: 18,0     

  The mark given is based on the following scheme.

	Phần
	Đáp án
	Điểm

	PART A: LISTENING

(4,0 points)


	I. I. (1,0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm.

	
	1. C
	0,2

	
	2. B
	0,2

	
	3. C
	0,2

	
	4. A
	0,2

	
	5. B
	0,2

	
	II. II. (2,0 điểm) - Mỗi từ đúng cho 0,2 điểm.
	

	
	1. 6/six months
	0,4

	
	2. (quite) closed
	0,4

	
	1. 3. Louisa
	0,4

	
	2. 4. campus
	0,4

	
	3. 5. (great) pressure
	0,4

	
	III. III. (1,0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm.
	

	
	1. A
	0,2

	
	2. B
	0,2

	
	3. C
	0,2

	
	4. C
	0,2

	
	5. B
	0,2

	PART B: GRAMMAR AND VOCABULARY
(3,0 points)


	I. (2,0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm.
	

	
	1. B
	0,2

	
	2. D
	0,2

	
	3. B
	0,2

	
	4. A
	0,2

	
	5. C
	0,2

	
	6. B
	0,2

	
	7. C
	0,2

	
	8.A
	0,2

	
	9. B
	0,2

	
	10. A
	0,2

	
	II. (1,0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm.
	

	
	1. occupation
	0,1

	
	2. scientific
	0,1

	
	3. failure
	0,1

	
	4. ambitious
	0,1

	
	5. management
	0,1

	
	6. irritating
	0,1

	
	7. artistic
	0,1

	
	8. occasionally
	0,1

	
	9. particularly
	0,1

	
	10. reasonable
	0,1

	PART C:
READING 
(6.0 points)
PART D:
WRITING
(5.0 points)


	I. (2,0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm.
	

	
	1. D
	0,2

	
	2. A
	0,2

	
	3. C
	0,2

	
	4. D
	0,2

	
	5. A
	0,2

	
	6. B
	0,2

	
	7. B
	0,2

	
	8. D
	0,2

	
	9. C
	0,2

	
	10. B
	0,2

	
	II. (2,0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm.
	

	
	1. C
	0,2

	
	2. A
	0,2

	
	3. A
	0,2

	
	4. D
	0,2

	
	5. D
	0,2

	
	6. D
	0,2

	
	7. C
	0,2

	
	8. A
	0,2

	
	9. C
	0,2

	
	10. D
	0,2

	
	III. (2,0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm.
	

	
	1. D
	0,2


	
	2. E 
	0,2

	
	3. F 
	0,2

	
	4. C 
	0,2

	
	5. B 
	0,2

	
	6. A 
	0,2

	
	7. C 
	0,2

	
	8. E 
	0,2

	
	9. F
	0,2

	
	10. G
	0,2

	
	I. Email writing (2,0 điểm)
	

	
	1. Bố cục: 3 phần: mở đầu, nội dung,kết luận.

(đúng form của mail).

Bố cục rõ ràng, mạch lạc, chuyển giữa các ý và các đoạn hợp lý
	0.5 điểm

	
	2. Nội dung: Cụ thể như sau:

3. Mỗi ý được 0.2 điểm bao gồm: Topic sentence, supporting sentence and details.
	1,0 điểm

	
	4. Từ vựng, cấu trúc ngữ pháp:

+ Sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác, phù hợp.

+ Vốn từ vựng, ngữ pháp phong phú (có sử dụng các từ nối, liên từ, đại từ quan hệ……….)

Chú ý: - Trừ 0.25 cho mỗi ý thiếu
+ Nếu sai 01 lỗi chính tả trừ 0.1 điểm.

+ Nếu sai 01 lỗi ngữ pháp trừ 0.1 điểm.

5. + Nếu sai định dạng của một bức thư: trừ 0.5
	0.5 điểm

	
	6. II. Writeparagraph (3,0 điểm)
	

	
	7. 
	

	
	1. Organization: 


- Topic sentence


- Body


- Concluding sentence
	(0.75 điểm)

	
	2. Content:

· 
Ideas are presented clearly and logically in formal style.
	(1,5 điểm)

	
	3. Language use: 


- A variety of vocabulary items and grammatical structures

           - Appropriate uses of linking words

           - Correct grammar and spellings 

Chú ý: + Trừ 0.25 nếu không đúng form
+ Nếu sai 01 lỗi chính tả trừ 0.1 điểm.

+ Nếu sai 01 lỗi ngữ pháp trừ 0.1 điểm.
	(0.75 điểm)


---THE END---
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